
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT III

BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN 

HS/50

11:20:13SA

Điểm

TKHP
Cuối học kỳGiữa học kỳ

Điểm thi
Ngày sinhHọ và tên MSSVSTT

Học phần : 0671003-8 - Thí nghiệm Vật lý đại cương STC : 1(15,0,0,0,0,0) Lần thi : 1

Năm học : 2012-2013 Học kỳ : èLớp : 

Ghi 

chú

1 3471010031Nguyễn Văn Chất 04/03/1991 5,00 5,00

2 3471010034Lê Chinh 28/11/1992 5,00 5,00

3 3471010124Phan Minh Hoạt 04/03/1992 6,00 6,00

4 3471010165Vũ Duy Khánh 27/07/1991 6,00 6,00

5 3471010353Võ Tịnh Đức Trọng 26/10/1992 ,00 ,00

6 3475010044Ngô Quang Duy 20/03/1992 5,30 5,30

7 3475010162Bùi Hữu Nghị 05/10/1990 ,00 ,00

8 3475010261Trần Phạm Thành 03/09/1990 5,00 5,00

9 3571010505Nguyễn Đình Chung 11/09/1992 5,70 5,70

10 3571010524Nguyễn Hải Đăng 27/01/1993 5,00 5,00

11 3571010593Đào Quang Bình 01/05/1993 5,70 5,70

12 3571011153Lê Thanh Trường 23/02/1993 5,00 5,00

13 3571011204Mai Xuân Vũ 29/05/1993 5,00 5,00

14 3571011207Nguyễn Thế Tài 30/08/1993 ,00 ,00

15 3571011239Quãng Đại Trung Hiếu 02/09/1993 ,00 ,00

16 3571011275Nguyễn Thành Công 06/11/1993 6,30 6,30

17 3571011801Lê Thành Hiếu 09/02/1992 6,30 6,30

18 3571011804Tài Đại Duy Quang 12/03/1992 6,30 6,30

19 3574010503Trần Hùng Cường 26/09/1992 5,30 5,30

20 3574011068Lê Văn Tín 01/05/1993 ,00 ,00

21 3574011685Phạm Văn Bắc 17/04/1993 ,00 ,00

22 3575010055Võ Anh Thuấn 27/08/1993 5,70 5,70

23 3575010173Lý Quốc Phong 31/10/1993 ,00 ,00

24 3575010404Trần Thượng 18/01/1986 6,00 6,00

25 3575010576Trần Quang Phục 20/08/1993 6,30 6,30

26 3575010616Võ Anh Phương 16/02/1993 6,00 6,00

27 3575010621Nguyễn Văn Vui 03/03/1993 6,30 6,30

28 3575010796Nguyễn Quốc An 10/03/1993 5,00 5,00

29 3575010803Nguyễn Thành Lộc 15/11/1993 5,00 5,00

30 3575010816Lê Đình Sơn Đức 10/01/1993 5,00 5,00

31 3575010825Nguyễn Quốc Cường 11/04/1993 5,00 5,00

32 3575010830Bùi Văn Huy 26/11/1993 5,00 5,00

33 3575010846Thái Hoàng Vũ 08/06/1993 ,00 ,00

34 3575010849Lê Trọng Nghĩa 19/09/1993 5,70 5,70

35 3575011356Nguyễn Hải Đăng 25/08/1993 6,30 6,30
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Ghi 
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36 3575011548Nguyễn Đức Trí 14/10/1992 5,30 5,30

37 3575011725Hà Thế Anh 20/06/1992 5,30 5,30

Tổng số :  SV

Người lập bảng điểm

(Họ tên và chữ ký)

Phòng Quản Lý Đào Tạo

(Họ tên và chữ ký)

TP. Hồ Chí Minh, ngày  08  tháng  08  năm  2013
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